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Tóm tắt
Cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng đến mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Giáo dục - đào tạo không nằm ngoài những tác động đó. Xây dựng một môi trường học tập hiện đại phù hợp với xu hướng ngày nay đã, đang và sẽ được nhiều trường quan tâm ở mọi cấp độ giáo dục. Việc định hình lại trường học, tái cấu trúc, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp hoạt động, trang thiết bị, nhằm làm cho trường học thông minh hơn qua đó thúc đẩy truyền thông giữa các đối tác tham gia và quá trình giáo dục. 
Từ khoá:  đại học thông minh, cách mạng công nghiệp, IoTs, module, chương trình đào tạo
Abstract
The fourth industrial revolution (IR 4.0) has occured in a large scale, deeply influencing all activities of social life, including education - training. Building a modern learning environment in line with today's trends has been and will be considered by many schools at all levels of education. School restruction, training programs innovation, methods of operation changing, equipment improvement all make schools smarter while promoting communication between participants and partners of the process of education.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, người ta nói rất nhiều về CMCN 4.0, cuộc cách mạng làm thay đổi thế giới và nhiều hoạt động truyền thống trong sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất bị thay thế bằng những hình thức mới mẻ, hiện đại và có tốc độ đào thải rất nhanh. Giáo dục cũng nằm trong guồng quay đó, việc ứng dụng những nền tảng mới vào giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp - cái nôi đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nền công nghiệp 4.0 - phải có chiến lược hành động trong việc xây dựng mô hình giáo dục 4.0. Đứng trước yêu cầu đó, các trường đại học ở nước ta đang có xu hướng phát triển để trở thành trường đại học thông minh theo hướng đổi mới sáng tạo. Mô hình đại học thông minh chính là xu thế của một nền giáo dục mới. Mô hình đại học thông minh hiện nay vẫn chưa xác định mặc dù nhiều nghiên cứu và thảo luận đang diễn ra trên thế giới và Việt Nam. Qua bài tham luận “Xây dựng nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: những khó khăn - thách thức và giải pháp”, tác giả muốn trình bày những vấn đề mà Giáo dục 4.0 hiện nay đối mặt và đề xuất một số giải pháp cho vấn đề.
2. HIỆN TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ
2.1. Nhận thức CMCN 4.0 ở nước ta:
Là một nước đang phát triển, thu nhập đầu người thấp, tuy nhiên Việt Nam cũng tham gia khá sâu rộng trong lĩnh vực Internet và truyền thông. Tính đến tháng 1 năm 2017, Việt Nam có 50,05 triệu người dùng Internet chiếm 53% dân số [9]. Cũng theo We Are Social, tỉ lệ người dùng Smartphone, máy tính, tablet cũng rất cao, lần lượt là 72%, 44% và 14%. Thiết bị di động cũng được cư dân dùng để xử lý các công việc cá nhân. Việt Nam đang được tận hưởng những công nghệ mới nhất của thế giới trong lĩnh vực truyền thông di động. Đây cũng là cơ sở bước đầu để Việt Nam tham gia vào cuộc CMCN 4.0.
Các đặc trưng và các sản phẩm của CMCN 4.0 cũng đi vào các ngành y khoa, công nghiệp thực phẩm, công nghệ thông tin, viễn thông,… Trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) - một trong những đặc trưng chủ yếu của CMCN  4.0 - chúng ta cũng đã có những sản phẩm AI làm tại Việt Nam. 
Đứng trước “cuộc chơi mới” CMCN 4.0 này mọi thành phần đều bình đẳng, tư duy năng động và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cùng với công nghệ “Internet vạn vật” (IoTs: Internet of Things) quyết định sự thành công. Giáo dục Việt Nam gồm cả giáo dục Đại học và giáo dục nghề nghiệp trong những năm gần đây đã nói nhiều đến ứng dụng CMCN 4.0 trong giáo dục, các chuyên gia cũng chỉ ra được cơ hội, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời kỳ CMCN 4.0 này.
2.2. Những  khó khăn và thách thức của CMCN 4.0: 
Mô hình đào tạo và phương pháp đào tạo: CMCN 4.0 là cuộc các mạng mang khoa học-công nghệ vào cuộc sống: xoá nhoà biên giới, ảo hoá các hoạt động, “tính thông minh” được đưa vào nhiều công cụ, tuy nhiên mô hình đào tập tập trung, kiểm soát, sử dụng giấy quá nhiều,… vẫn còn tồn tại. Phương pháp đào tạo vẫn còn mang đậm nét của các phiên bản trước của CMCN 4.0, vẫn còn tập trung cung cấp kiến thức, sử dụng mô hình kiến thức-kỹ năng-thái độ (mô hình KSA) trong đào tạo-đây là sản phẩm của CMCN 2.0 [4].  
Về con người: TS Đặng Văn Sơn  nhận xét “Thời đạCMCN 4.0 nhưng nhiều giáo viên đang ở mức 1.0” [1]. Thực tế, người Thầy vẫn còn mang tư tưởng giáo dục tiền CMCN 4.0 và ngại ứng dụng khoa học công nghệ vào tiết giảng, bài giảng. Tư duy lớp học, giảng đường, điểm danh,… vẫn còn in đậm nét trong các tiết giảng. Cản trở rất lớn đó là kỹ năng tiếp cận và sử dụng ICT đã làm cho việc giảng dạy dựa trên công nghệ-kỹ thuật bị hạn chế rất nhiều đây là thách thức không hề nhỏ cho công cuộc đổi mới.
Triển khai công nghệ 4.0: tốc độ triển khai còn chậm do nhiều nguyên nhân, trước tiên phải kể đến đó là mô hình chưa được xác định nên vấn đề đầu tư có thể gây lãng phí; kế đến phải nói đến điều kiện làm việc với yếu tố then chốt là con người để vận hành và sử dụng chưa có đủ để làm việc với môi trường mới.
2.3. Một số thuận lợi của Đại học thông minh 
Đổi mới giáo dục sang 4.0 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cho các trường đại học, tuy nhiên nhà nghiên cứu giáo dục Marian (2015) [3] đã chỉ ra nhiều thuận lợi của mô hình đại học thông minh:
Sử dụng các dữ liệu thu thập được bởi những người khác để đạt được các ứng dụng hữu ích khác nhau. Cụ thể, các sinh viên được học trong môi trường mở và thoáng, do đó có cơ hội dễ tiếp cận được với nguồn kiến thức đa dạng và toàn cầu.
Tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc xã hội hóa ngày càng tăng giữa tất cả các thành viên của cộng đồng đại học. 
Với sự phát triển của IoT tạo ra sự kết nối không chỉ giữa sinh viên với nhau, sinh viên với người thầy mà còn của các trường đại học với nhau, tạo ra một hệ sinh thái học tập phát triển toàn diện.
Dễ dàng đạt được sự kiểm kê của công nghệ và thiết bị. Điều này quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập, tham gia của sinh viên ở trường đại học.
3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1. Định hình đại học tương lai trong kỷ nguyên 4.0
Mô hình đại học thông minh hiện nay vẫn chưa xác định mặc dù nhiều nghiên cứu và thảo luận đang diễn ra trên thế giới và Việt Nam [3]. Tổng quát thì mô hình đại học thông minh phải gồm 3 yếu tố: kết nối Internet (Internet vạn vật), thông minh (với công cụ tính toán thông minh phần cứng và phầm mềm hỗ trợ đào tạo và học tập, quản lý trường và công tác sinh viên), và có yếu tố con người - nhân tố chính - tham gia trong quá trình đó. Hiện nay, nhiều quan niệm vẫn cho rằng trường đại học thông minh phải bao gồm nhiều thiết bị máy móc thông minh như máy tính, tablet, điện thoại thông minh, mạng internet và nhiều loại trang thiết bị tự động khác phục vụ quá trình đào tạo và vận hành nhà trường. Tuy nhiên, Giáo sư Vương Thanh Sơn - nhà nghiên cứu khoa học quốc tế về lĩnh vực IoTs - gọi mô hình này là mô hình ICH (Internetworking, Computing tools, Humans) [3]. Điều đó cho thấy rằng, trường đại học thông minh phải bao gồm con người thông minh, hạ tầng mạng thông minh, công cụ tính toán và không thể thiếu chương trình và quy chế đào tạo thông minh cùng với quy tắc vận hành thông minh. 
Các giai đoạn biến đổi phải căn cứ vào tình hình kinh tế-xã hội trong giai đoạn đó. Trong đề án 16-16-24011 của Nga (2016 - tr 2683) chỉ ra rằng “Các biến đổi liên tục của trường đại học cần được nghiên cứu trong bối cảnh chuyển đổi xã hội bao gồm tất cả các khía cạnh có liên quan đến nó như kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân chủng học” [8].
3.1.1. Chương trình giáo dục và phương thức đào tạo trong trường đại học thông minh sẽ như thế nào? 
Chương trình giáo dục phải được cải tiến cập nhật thường xuyên để phù hợp với đối tượng, đáp ứng được mục tiêu đào tạo. Các nội dung về kiến thức cũng phải luôn được cập nhật thay đổi theo sự phát triển của khoa học-công nghệ, trang bị những kỹ năng đáp ứng được đòi hỏi của nền sản xuất, kinh tế, văn hóa, xã hội. Một đặc điểm không thể bỏ qua trong chương trình đào tạo lúc này đó là tính liên ngành.
Trong khi phương thức đào tạo đại trà trước đây tập trung cung cấp kiến thức thật nhiều cho người học thì đào tạo nhân lực cho CMCN 4.0 chú trọng đến phương thức đào tạo “cá thể” , “người học làm trung tâm”. Người học được quyền thiết kế lộ trình trình học tập của bản thân dựa trên mục tiêu riêng của cá nhân. Learners will be able to design their own educational pathways based on their personal goals. Các phương thức tổ chức phổ biến là học mọi nơi (Mobile Learning) vì thế các công cụ trực tuyến hiện đại được yêu cầu sử dụng như Massive Open Online Courses (MOOCs), lớp học ảo (virtual classroom), phòng thí nghiệm từ xa (remote labs), phòng thì nghiệm/thực hành ảo (virtual labs) và học dựa trên trò chơi (game-based learning) [7]. Vì thế mà yêu cầu về phát triển chương trình chất lượng đa dạng ở đại học là cấp thiết hơn bao giờ hết.
3.1.2. Một số đặc điểm sẽ có trong trường đại học thời đại ngày nay:
Lấy người học làm trung tâm, kết nối và hình thành hệ sinh thái trường học: người thầy đóng vai trò cố vấn, hướng dẫn kiến thức vừa đủ, kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn. Trường đại học làm môi trường cho sinh viên tham gia rèn luyện trãi nghiệm để sau bao nhiêu năm học không chỉ nắm trong tay tấm bằng tốt nghiệp mà còn phải có cả số năm kinh nghiệm tương ứng. Môi trường học tập hướng đến phi tập trung, người học dễ dàng học ở mọi lúc mọi nơi. Khái niệm trường đại học sinh thái dần hình thành, theo Giáo sư Dewar - Đại học La Trobe “Trường đại học gắn bó sâu sắc với xã hội xung quanh, làm cho nguồn tài nguyên tri thức có sẵn thêm phong phú và tham gia tích cực để mang đến một thế giới tốt đẹp hơn” [10]. Kết quả sau cùng là giáo dục hiện đại giúp sinh viên trở thành công dân toàn cầu hiểu tư duy bền vững, nguồn lực kiến thức có sẵn miễn phí. Họ sẽ trở nên kết nối sâu sắc với các ngành và cộng đồng xung quanh họ. 
Giáo dục theo yêu cầu, tùy biến: Các trường đại học trong tương lai sẽ cung cấp cho người học quyền truy cập môi trường học tập trong thời gian thực, từ bất kỳ đâu. Trải nghiệm học tập linh hoạt của sinh viên sẽ có sẵn theo yêu cầu bất cứ lúc nào và sẽ được điều chỉnh theo những gì sinh viên muốn đạt được. Quá trình học tập không còn gắn liền với khuôn viên, giảng đường của trường mà nó pha trộn hoặc học trực tuyến để phù hợp với lối sống, công việc và các hoạt động khác của từng cá nhân.
Pha trộn giữa đào tạo bằng cấp và ngắn hạn: Khi thế giới tiếp tục thay đổi, người lao động sẽ cần phải nâng cao kỹ năng của mình, hoặc có thể muốn thay đổi hoàn toàn nghề nghiệp - Học tập suốt đời. Các trường đại học sẽ dịch chuyển theo hướng kết hợp các cấp độ đào tạo và các khóa học ngắn hạn, đồng thời cũng sẽ làm việc với các đối tác trong ngành để tạo ra bằng cấp/chứng chỉ đáp ứng những thay đổi trong ngành và chuyển đổi nhanh chóng với nhu cầu thay đổi của lực lượng lao động. Việc xây dựng chương trình đào tạo theo module còn có tác dụng bổ sung những kỹ năng mà sinh viên tốt nghiệp còn thiếu trong quá trình đào tạo hoặc bị lạc hậu theo thời gian bằng các các gói đào tạo ngắn hạn.
Hệ thống tư vấn nghề nghiệp chuẩn xác: giúp sinh viên đánh giá được những kỹ năng của mình so với công việc trong thực tế, hệ thống tư vấn đánh giá sự thích hợp của nghề nghiệp và khả năng người học giúp điều chỉnh kịp thời trước khi tốt nghiệp và tham gia vào môi trường làm việc. Vai trò của tư vấn nghề nghiệp được giáo sư Dewar đánh giá “Nó sẽ mở rộng để đảm bảo sinh viên có đầy đủ các kỹ năng cần thiết trước và sau khi tốt nghiệp, để họ có thể định hướng thành công đến với nghề nghiệp” [10]
Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp: trường đại học thông minh sẽ là nơi mà trường đại học và doanh nghiệp được đặt cùng nhau và cộng tác trong các dự án giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Đây sẽ là nơi của sự đổi mới tích cực áp dụng nghiên cứu cho vào đời sống cộng đồng. Khi ngành doanh nghiệp và trường đại học hình thành mối quan hệ đối tác sâu sắc hơn, sinh viên sẽ được hưởng lợi từ các chương trình khởi nghiệp dựa trên vườn ươm trong mối quan hệ trường-doanh nghiệp, đây là nơi các ý tưởng được kích thích và chuyển giao cho doanh nghiệp thương mại hoá nhanh hơn.
3.2. Nguồn nhân lực 4.0 cho hoạt động của Giáo dục 4.0 
Như đã nêu trên, thời đại số và truyền thông CMCN 4.0 nhiều hoạt động truyền thống chuyển dần từ thật sang ảo, trong đó phòng học ảo hay thầy giáo ảo được nhắc đến trên nhiều không gian dạy học, tuy nhiên “thầy giáo ảo” có thông thái đến đâu thì vai trò của “Người thầy” vẫn không bao giờ bị phai nhạt, tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cho rằng “người máy và thiết bị thông minh không thể thay thế thầy giáo, cô giáo trong các trường học vì thầy giáo, cô giáo còn có nhiệm vụ giúp học sinh phát triển phẩm chất, năng lực” [2].  Hơn nữa “Người thầy” trong môi trường giáo dục ngày nay cần phải được trang bị đầy đủ không chỉ kiến thức, tư duy, kinh nghiệm và sáng tạo mà còn nhiều kỹ năng sử dụng những phương tiện hiện đại để giảng dạy trong môi trường đào tạo mới tốt hơn, như lời tiến sĩ Mai Văn Tỉnh nhận xét “Giờ đây vai trò người thầy đã thay đổi nhờ nâng cao công nghệ, và việc đánh giá học tập của sinh viên đã vượt ra ngoài 4 bức tường lớp học” [5]. Nếu như ở trường đại học truyền thống, người thầy đóng vai trò trung tâm, thì ở đại học thông minh, vai trò ấy được chuyển sang người học vì trong kỷ nguyên 4.0, người học có thể học ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, không bị giới hạn thời gian hay không gian.
Để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong môi trường mới, đội ngũ giáo viên của nhà trường thông minh phải có những năng lực mới và năng lực sáng tạo. Người thầy đóng vai trò người tổ chức môi trường học tập, truyền đạt kinh nghiệm dựa trên các công cụ như các không gian thực-ảo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn,… do đó đòi hỏi phải có những phẩm chất mới trên cơ sở chuẩn hóa, thông qua các hoạt động đào tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề, kỹ năng sư phạm và những kỹ năng mềm cần thiết khác. Bồi dưỡng nhà giáo về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề trên cơ sở chuẩn nhà giáo phù hợp với quy định giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời nâng cao trình độ nghiệp vụ bổ trợ cho giảng dạy và làm việc trong môi trường ICT.
Đội ngũ cán bộ quản lý phải có đủ năng lực làm việc trong môi trường sáng tạo cao và tự chịu trách nhiệm. Do vậy, cần tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cả trong nước và ngoài nước để đáp ứng được yêu cầu công việc. Đồng thời họ phải cấp nhận cơ chế sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả công tác.
3.3. Đầu tư hạ tầng công nghệ-kỹ thuật cho môi trường mới
Con đường hình thành và phát triển đại học thông minh là một quá trình rất dài, tuy nhiên, muốn đi được đến đích ắt hẳn phải có những bước chân đầu tiên, cần có những bước đi cụ thể như: thí điểm văn phòng làm việc thông minh, xây dựng phòng lab thông minh, giảng đường thông minh.
Hạ tầng kỹ thuật phải tận dụng tối đa những gì mà CMCN 4.0 mang lại đó là Internet, công nghệ Internet vạn vật (IoT: Internet of Things), chuỗi khối (Blockchain), công nghệ di động, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, thực tế ảo,… tất cả phải được thiết lập và sắp xếp hợp lý vào trong từng vị trí của hệ thống thông minh trong trường học.
3.4. Chương trình hành động và các bước đi cho tương lai
Trường đại học thông minh là xu thế tất yếu trong thời đại CMCN 4.0 ngày nay. Vấn đề ở đây là xây dựng như thế nào? Thông minh đến mức nào? Và còn nhiều vấn đề khác cần phải có thời gian và phương pháp giải quyết. Theo GS. Gottfried Vossen (Đại học Munster, Đức) lưu ý “Mô hình Đại học 4.0 cần cho tương lai nhưng không thể vội vàng” [6], vì ở điểm xuất phát này cần xác định nhiều vấn đề và hướng đi để không bị mất thời gian và vướng vào cuộc chạy đua công nghệ tốn kém.
Quan điểm của cá nhân tôi về trường đại học thông minh phải trải qua những giai đoạn như sau:
Nghiên cứu mô hình và quy mô: không có một bộ khuôn nào đả áp dụng chung cho tất cả các trường, mỗi đơn vị phải tự xác định khả năng, tiềm lực của mình để có mô hình và quy mô đào tạo tương ứng.
Xác định phương thức hoạt động, phương pháp quản lý: chấp nhận những phương pháp đào tạo vận hành tiên tiến như: đào tạo từ xa, làm việc trực tuyến, dùng công nghệ để quản lý công nghệ trong công tác quản lý nhà trường.
Đào tạo lực lượng nhân lực cho cơ sở đào tạo: chìa khoá thành công cho việc xây dựng nhà trường thông minh là ở lực lượng cán bộ quản lý, giáo viên. Đây được xem là bộ não vận hành bộ máy “thông minh”. Việc bồi dưỡng, học tập, trao dồi kỹ năng, tư duy của CMCN 4.0 sẽ giúp cho việc xây dựng nhà trường thành công.
Xây dựng chương trình đào tạo mới: chương trình đào tạo mang yếu tố module và nhóm module tạo nên kỹ năng để dễ dàng đào tạo tập trung vào “cá thể” hoặc “nhu cầu” hoàn thiện kỹ năng của người học. Liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp để nhận được sự góp ý để hoàn chỉnh chương trình đào tạo. Bên cạnh đó chương trình phải có tính mở theo hai hướng: thứ nhất dễ dàng cập nhật, mở rộng, bổ sung; thứ hai công nhận lẫn nhau giữa các cơ sở đào tạo chung một hệ sinh thái để tạo thêm thuận lợi cho người học.
Kiến tạo hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng chương trình đào tạo và năng lực của con người của cơ sở đào tạo: thời đại 4.0 ngày nay xoá nhoà biên giới và khoảng cách địa lý, một trong những điểm nổi bật trong đào tạo không thấy yếu tố biên giới đó là đào tạo trực tuyến, các lớp học với trang thiết bị điện tử và hạ tầng internet sẽ là nền tảng cho các trường đại học thông minh trong tương lai. 
Vận hành trường đại học thông minh 
4. KẾT LUẬN
Tóm lại, nền Giáo dục 4.0 được sinh ra nhằm đáp ứng cho nhu cầu nhân lực CMCN 4.0, với những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực: Internet, mạng xã hội, dữ liệu khổng lồ, di động, trí thông minh nhân tạo và robot… sẽ tạo ra những thay đổi vô cùng lớn trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội, làm thay đổi cuộc sống rất nhiều về cuộc sống của con người. Giáo dục là một trong những lĩnh vực chịu sự tác động này nhanh hơn cả bởi chính giáo dục cũng sẽ tạo ra những con người đáp ứng cho cuộc cách mạng hiện tại và sáng tạo ra những phiên bản mới của các cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo.. 
Để xây dựng và phát triển trường đại học thông minh, chúng ta cần đánh giá lại triết lý đào tạo, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đặc biệt là những con người trong hệ thống đại học thông minh đó phải ở mức 4.0++. Các chương trình đào tạo thông minh được module hoá nhằm phục vụ cho cách thức học tập mới của người học: học liên tục, pha trộn giữa ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ,…. Đổi mới mô hình giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu để có thể đáp ứng được nhu cầu nhân lực mới của xã hội. Bởi giáo dục 4.0 là mô hình ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cho việc đào tạo, giúp hoạt động dạy và học diễn ra mọi nơi. Trong hệ thống đào tạo mới này, các trường học không chỉ là nơi đào tạo, nghiên cứu, mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn, mang giá trị cho xã hội.  
Vấn đề cốt lõi là đào tạo nguồn nhân lực luôn có khả năng thích nghi với cái mới và sáng tạo ra cái mới. Trường đại học thông minh như một hệ sinh thái bao gồm các trung tâm đào tạo, trung tâm nghiên cứu, cơ sở sản xuất ứng dụng thực nghiệm tạo môi trường nghiên cứu hiện đại, gắn kết thành công với doanh nghiệp, … tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia nghiên cứu, thực nghiệm, chế tạo và hoàn thiện các sản phẩm công nghệ mới. Đó chính là cái đích cuối cùng của mô hình giáo dục 4.0.
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